	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Địa lý (Geography)
Mã số học phần: 7050710
Số tín chỉ học phần: 3 (3 0 6), thời gian học 16 tuần
Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 45                            Bài tập: 0                         Thực hành: 0
Thực tập: 0                               Đồ án: 0                            Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. PGS. TS. Bùi Ngọc Quý
	0507-06

	2. TS. Đỗ Thị Phương Thảo
	0507-04

	3. ThS. Dương Anh Quân
	0507-07

	4. TS. Trần Thị Hương Giang
	0507-10

	5. TS. Trần Thị Tuyết Vinh
	0507-08

	6. ThS. Phạm Văn Hiệp
	0507-11

	7. Ths. Nguyễn Văn Lợi
	0507-12


2.2. Bộ môn: Bản đồ
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện tiên quyết: không
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không.

3.2. Môn học học trước:  Không.
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh những kiến thức cơ bản, đồng thời cập nhật và mở rộng cho sinh viên về tự nhiên, kinh tế xã hội những năm gần đây, từ đó sinh viên có cái nhìn đúng đắn và toàn diện về sự phát triển của đất nước. 
4.1. Kiến thức  
4.1.1. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và lịch sử hình thành;
4.1.2. Các thành phần tự nhiên Việt Nam;
4.1.3.  Địa lý các ngành kinh tế - xã hội Việt Nam;
4.1.4.  Các vùng kinh tế.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1  Có kỹ năng về tìm, đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu;
5. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung học phần địa lí gồm 2 phần (4 chương)
Phần 1: Địa lý tự nhiên

Chương 1: Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và lịch sử hình thành;

Chương 2: Các thành phần tự nhiên Việt Nam;
Phần 2: Địa lý kinh tế xã hội
Chương 3: Địa lý các ngành kinh tế xã hội Việt Nam;
Chương 4: Các vùng kinh tế.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần 1
	ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
	
	4.1.1, 4.2.1

	Chương 1
	Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và lịch sử hình thành
	5
	

	1.1
	Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ
	
	

	1.2
	Biển và hải đảo
	
	

	1.3
	Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
	
	

	Chương 2
	Các thành phần tự nhiên Việt Nam
	10
	4.1.2, 4.2.1

	2.1
	Địa hình
	
	

	2.2
	Địa mạo – Thổ nhưỡng - Tài nguyên
	
	

	2.3
	Khí hậu
	
	

	2.4
	Thủy văn
	
	

	2.5
	Sinh thái – Cảnh quan – Môi trường
	
	

	Phần 2
	ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM
	
	

	Chương 3
	Địa lý các ngành kinh tế - xã hội Việt Nam
	16
	4.1.3, 4.2.1

	3.1
	Dân cư
	
	

	3.2
	Ngành Nông – lâm - ngư nghiệp
	
	

	3.3
	Ngành công nghiệp
	
	

	3.4
	Ngành dịch vụ
	
	

	Chương 4
	Các vùng kinh tế
	14
	4.1.3, 4.2.1


	4.1
	Trung du và Miền núi Bắc bộ
	
	

	4.2
	Đồng bằng sông Hồng
	
	

	4.3
	Bắc Trung Bộ
	
	

	4.4
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	
	

	4.5
	Tây Nguyên
	
	

	4.6
	Đông Nam Bộ
	
	

	4.7
	Đồng bằng sông Cửu Long
	
	


7. Phương pháp giảng dạy: 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp làm bài tập, thảo luận theo nhóm;

* Sinh viên: Lắng nghe giảng và trao đổi, thảo luận nhóm;


* Giáo viên: Giảng dạy lý thuyết và điều khiển buổi học nhóm của sinh viên, góp ý nhận xét phần thảo luận nhóm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:

- Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.

- Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
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 tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Đậu Thị Hòa, Địa lý tự nhiên Việt Nam, NXB ĐH Sư phạm, 2014.
[2]. Đỗ Thị Minh Đức, Địa lý Kinh tế - Xã hội Việt Nam, NXB ĐH Sư phạm, 2013.

[3]. Lê Thông (chủ biên), Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, NXBGD, Hà Nội, 2013. 

[4]. Nguyễn Minh Tuệ, Lê Thông, Địa lí nông – lâm – thủy sản Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, (2012).

[5]. Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Địa lí dịch vụ tập 1 (Địa lí giao thông vận tải), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, (2012).

[6]. Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Địa lí dịch vụ tập 2, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, (2012).

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	Phần 1. ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
	
	
	
	

	1,2
	Chương 1. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và lịch sử hình thành
	10
	0
	0
	- Đọc tài liệu [1], chương 1;

- Tìm hiểu trước Bộ luật biển UNCLOS năm 1982



	
	1.1.Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ
	
	
	
	

	
	1.2. Biển và hải đảo
	
	
	
	

	
	1.3. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
	
	
	
	

	3
	Chương 2. Các thành phần tự nhiên Việt Nam
	20
	0
	0
	- Đọc tài liệu [1], chương 2;

- Yêu cầu: Sinh viên nắm được kiến thức và cách xem bản đồ tự nhiên trong atlas.

	
	2.1. Địa hình
	
	
	
	

	4,5
	2.2. Địa mạo – Thổ nhưỡng - Tài nguyên
	
	
	
	

	
	2.3. Khí hậu
	
	
	
	

	
	2.4. Thủy văn
	
	
	
	

	6,7
	2.5. Sinh thái – Cảnh quan – Môi trường
	
	
	
	

	
	Phần 2. ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM
	
	
	
	

	
	Chương 3. Địa lý các ngành kinh tế - xã hội Việt Nam
	32
	0
	0
	- Đọc tài liệu [2,3,4,5,6].

- Yêu cầu: Sinh viên nắm được kiến thức các ngành kinh tế và so sánh phân tích các số liệu này với các bản đồ tương ứng trong atlas Địa lý kinh tế - xã hội.

	
	3.1. Dân cư
	
	
	
	

	8
	3.2. Ngành Nông – lâm - ngư nghiệp
	
	
	
	

	9
	3.3. Ngành công nghiệp
	
	
	
	

	10
	3.4. Ngành dịch vụ
	
	
	
	

	11, 12
	Chương 4. Các vùng kinh tế
	28
	0
	0
	- Đọc tài liệu [2,3,4,5,6].

- Yêu cầu: Sinh viên nắm được kiến thức các vùng kinh tế và so sánh phân tích các số liệu này với các bản đồ các miền trong atlas Địa lý kinh tế - xã hội.



	
	4.1. Trung du và Miền núi Bắc bộ
	
	
	
	

	
	4.2. Đồng bằng sông Hồng
	
	
	
	

	
	4.3. Bắc Trung Bộ
	
	
	
	

	13, 14
	4.4. Duyên hải Nam Trung Bộ
	
	
	
	

	
	4.5. Tây Nguyên
	
	
	
	

	
	4.6. Đông Nam Bộ
	
	
	
	

	15
	4.7. Đồng bằng sông Cửu Long
	
	
	
	

	
	Hà nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA
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TS. Trần Thùy Dương
	TRƯỞNG BỘ MÔN
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PGS. TS. Bùi Ngọc Quý
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